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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 3- ĐỒNG NAI 

 

Số: 01/2026/QĐST-DS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - ĐỒNG NAI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông Phan Quyết Tâm.  

Thư ký phiên họp: Bà Vũ Thị Ngọc Thúy - Thư ký Toà án nhân dân khu 

vực 3 - Đồng Nai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai tham gia phiên họp: 

Ông Đỗ Đức Tâm - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 01 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3 - Đồng 

Nai mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

213/2025/TLST-VDS, ngày 07 tháng 11 năm 2025 về việc “Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số: 

05/2026/QĐST-DS ngày 06 tháng 01 năm 2026, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đoàn Thị Mỹ H, sinh năm 1982. 

Số CCCD: 075182014162. 

Nơi cư trú: Tổ A, ấp Q, xã T, tỉnh Đồng Nai. 

Người được ủy quyền là: Bà Đặng Thị Ngọc C, sinh năm 2001; 

Nơi đăng ký thường trú: Ấp Q, xã T, tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ liên hệ: Số B N, ấp C, xã T, tỉnh Đồng Nai. 

(Bà C có đơn xin vắng mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự bà Đoàn Thị Mỹ H và người được 

ủy quyền bà H là bà Đặng Thị Ngọc C có đơn xin vắng mặt nhưng trong quá 

trình tiến hành tố tụng đã có ý kiến trình bày:  

Bà Đoàn Thị Mỹ H có cha là ông Đoàn T (chết năm 2006) và mẹ là bà Hồ 

Thị T1, sinh năm 1938. Bà T1 hiện nay 87 tuổi, khoảng 01 năm nay, bà T1 

không còn khả năng ghi nhớ, không nghe thấy mọi người nói chuyện, ngoài ra 

bà T1 đã mất khả năng đi lại nhiều năm nay. Các anh, chị em trong nhà bà H đã 
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đưa bà T1 đi khám sức khỏe tại Trung tâm y tế khu vực T – Sở Y. Tại giấy 

khám sức khỏe số 2315/GKSK ngày 21/10/2025 của bà Hồ Thị T1, Trung tâm y 

tế khu vực T đã kết luận bà Tất K tiếp xúc rối loạn ý thức, sa sút trí tuệ, hai mắt 

đục thủy tinh thể bệnh lý võng mạc, nói không rõ lời, lão thính tuổi già, liệt nửa 

người, sức khỏe loại 5. Nay để cử người giám hộ đối với bà Hồ Thị T1, bà H đề 

nghị Tòa án nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai tuyên bố bà Hồ Thị T1, sinh năm 

1938; nơi cư trú tổ A, ấp Q, xã T, tỉnh Đồng Nai bị mất năng lực hành vi dân sự. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Đồng Nai: Yêu 

cầu của Đoàn Thị Mỹ H là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật nên 

đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà H. Về lệ phí giải quyết việc dân sự đề 

nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Đồng Nai nhận định: 

[1]. Xét yêu cầu của bà Đoàn Thị Mỹ H: Bà Đoàn Thị Mỹ H có cha là ông 

Đoàn T (chết năm 2006) và mẹ là bà Hồ Thị T1, sinh năm 1938. Bà là con gái 

ruột của bà Hồ Thị T1, sinh năm 1938, nơi cư trú tổ A, ấp Q, xã T, tỉnh Đồng 

Nai. Theo quy định tại Điều 376 Bộ luật Tố tụng dân sự thì bà H có quyền yêu 

cầu Tòa án tuyên bố bà Hồ Thị T1 mất năng lực hành vi dân sự để có người 

giám hộ theo quy định của pháp luật và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bà 

T1. Tòa án đã trưng cầu giám định năng lực hành vi dân sự của bà T1 và tại 

“Bản kết luận giám định pháp y tâm thần” số 515/KL-VPYTW ngày 30/12/2025 

của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương B đã kết luận: “Tại thời điểm giám định 

đối tượng Hồ Thị T1 bị bệnh: Mất trí trong bệnh Alzheimer khởi phát muộn. 

Theo bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã số F00.1. 

Mất trí mức độ nặng. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Như vậy, yêu cầu của bà Đoàn Thị Mỹ H về việc tuyên bố bà Hồ Thị T1 mất 

năng lực hành vi dân sự là phù hợp với quy định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự nên 

được chấp nhận. 

[2]. Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Bà Đoàn Thị Mỹ H phải chịu 

300.000 đồng lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm được khấu trừ vào tiền tạm 

ứng lệ phí đã nộp.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 370, Điều 371, Điều 372, Điều 376, Điều 378 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015, Điều 22 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Đoàn Thị Mỹ H về việc: “Yêu cầu tuyên bố 
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một người mất năng lực hành vi dân sự”.  

Tuyên bố bà Hồ Thị T1, sinh năm 1938, số CCCD: 046138003944. Nơi cư 

trú: Tổ A, ấp Q, xã T, tỉnh Đồng Nai bị mất năng lực hành vi dân sự.   

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Bà Đoàn Thị Mỹ H phải chịu 

300.000đ (ba trăm ngàn đồng) lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm được khấu 

trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí 

Tòa án số 0005879 ngày 29/10/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai. Bà 

H đã nộp đủ tiền lệ phí việc dân sự 

3. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự được quyền kháng cáo trong hạn 

10 ngày kể từ ngày quyết định được tống đạt hợp lệ; Viện kiểm sát nhân dân khu 

vực 3 – Đồng Nai có quyền kháng nghị quyết định này trong hạn 10 ngày; Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.  
 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:      

- Người yêu cầu;       

- VKSND khu vực 3 – Đồng Nai;  

- UBND xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- THADS tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu VT; lưu hồ sơ việc dân sự.  

       THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Phan Quyết Tâm 
 


